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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ Thủ tục hành chính bị bãi bỏ áp dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh và Thủ tục hành chính chung áp dụng tại các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La. 
(Có phụ lục và nội dung cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; UBND các huyện, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- TT.Tỉnh ủy; 
- TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- TT Công báo VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VP-KSTT (2 bản). (21b)
	CHỦ TỊCH




Cầm Ngọc Minh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH SƠN LA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2882 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)


Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH SƠN LA


		A

		Lĩnh vực Tài chính ngân sách



		I

		Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính



		1

		Quyết toán Dự án hoàn thành các Dự án sử dụng vốn Nhà nước (cấp tỉnh)



		II

		Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện



		1

		Quyết toán Dự án hoàn thành các Dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp huyện)





Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH SƠN LA


A. Lĩnh vực Quản lý ngân sách Nhà nước


I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính


1. Quyết toán Dự án hoàn thành các Dự án sử dụng vốn Nhà nước (cấp tỉnh)


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ theo Quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La


Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý chuyển Phòng Đầu tư xem xét, giải quyết. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại và nói rõ lý do hoặc hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung.



		

		Bước 2. Phòng Đầu tư thẩm tra hồ sơ quyết toán báo cáo Giám đốc Sở Tài chính trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt đối với Dự án nhóm A, B.


Giám đốc Sở Tài chính ra Quyết định phê duyệt đối với Dự án nhóm C.



		

		Bước 3. Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Tài chính.



		 - Cách thức thực hiện: 

		Trực tiếp tại bộ phận một cửa Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La



		Thành phần hồ sơ:

		1. Đối với Dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn:


- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính);


- Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành theo Quy định tại Điều 11, Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính (bản chính);


- Các Văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản sao);


- Các Hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa Chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện Dự án (bản chính hoặc bản sao);


- Các Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành Dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao);


- Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A - B (bản chính);


- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán Dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm theo Biên bản nghiệm thu báo cáo kiểm toán và văn bản của Chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: Nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị;


- Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo Báo cáo tình hình chấp hành các Báo cáo trên của Chủ đầu tư.


Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.



		 

		2. Đối với Dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; chi phí chuẩn bị đầu tư của Dự án được huỷ bỏ theo Quyết định của cấp có thẩm quyền:


- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính);


- Báo cáo quyết toán theo Quy định tại Điều 11, Thông tư số 19/2011/TT-BTC (bản chính);


- Tập các Văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao);


- Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).


Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của Dự án.



		-  Số lượng hồ sơ: 

		01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		Dự án:


   Nhóm A: 07 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


   Nhóm B:  05 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


   Nhóm C: 04 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


   Dự án lập BCKT KTXD: 03 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Tài chính tỉnh Sơn La



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Quyết định hành chính 



		- Lệ phí ( nếu có):

		- Phí thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành


Mức phí: Theo tổng mức đầu tư (tỷ đồng)


+ ≤ 5 tỷ        -     Thẩm tra phê duyệt: 0,38%


+ 10 tỷ         -     Thẩm tra phê duyệt: 0,26%


+ 50 tỷ         -     Thẩm tra phê duyệt: 0,19%


+ 100 tỷ       -     Thẩm tra phê duyệt: 0,15%


+ 500 tỷ       -     Thẩm tra phê duyệt: 0,09%


+ 1000 tỷ     -     Thẩm tra phê duyệt: 0,06%


+ ≥ 10.000 tỷ  - Thẩm tra  phê duyệt:0,032%



		- Tên mẫu Đơn, mẫu Tờ khai (nếu có Đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

		- Đối với Dự án hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn gồm các biểu theo Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 /QTDA

- Đối với hạng mục công trình hoàn thành: Gồm các biểu theo Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06 /QTDA


- Đối với Dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và chi phí chuẩn bị đầu tư của Dự án bị huỷ bỏ theo Quyết định của cấp có thẩm quyền gồm các biểu theo Mẫu số: 07, 08, 09/QTDA. 



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;


- Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;


- Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng;


- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;


- Điều 11, 12, 13, 18, 19 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính về quyết toán Dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.





Mấu số 01/QTDA


BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH


Tên Dự án:


Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư:


Cấp quyết định đầu tư:


Địa điểm xây dựng:


Quy mô công trình: Được duyệt:................................... Thực hiện:.............


Tổng mức đầu tư được duyệt:.......................................................................


Thời gian khởi công – hoàn thành: Được duyệt:........... Thực hiện: ............



I. Nguồn vốn đầu tư:   

Đơn vị tính: Đồng


		Tên nguồn vốn

		 Theo Quyết định đầu tư

		Thực hiện



		

		

		 Đã thanh toán

		Chênh lệch



		1

		2

		3

		4



		Tổng cộng

		

		

		



		- Vốn NSNN


- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh


- Vốn ĐTPT của đơn vị


- ................

		

		

		






II. Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán.


Đơn vị tính: Đồng


		STT

		Nội dung chi phí

		Dự toán được duyệt

		Đề nghị

 quyết toán

		Tăng, giảm so với dự toán



		1

		2

		3

		4

		5



		

		Tổng số

		

		

		



		1

		Đền bù, GPMB, TĐC

		

		

		



		2

		Xây dựng

		

		

		



		3

		Thiết bị

		

		

		



		4

		Quản lý Dự án

		

		

		



		5

		Tư vấn

		

		

		



		6

		Chi khác

		

		

		






III. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:



IV. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.

		STT

		Nhóm

		Giá trị tài sản (đồng)



		

		

		Thực tế

		Quy đổi



		1

		2

		3

		4



		

		Tổng số

		

		



		1

		Tài sản cố định

		

		



		2

		Tài sản lưu động

		

		





V. Thuyết minh báo cáo quyết toán


1. Tình hình thực hiện Dự án:


- Những thay đổi nội dung của Dự án so với quyết định đầu tư được duyệt:


+ Quy mô, kết cấu  công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.


+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.


 2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện Dự án:


- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.


- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.


3. Kiến nghị: 

                                                                 …….., ngày...  tháng...  năm….

		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 02/QTDA


CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ  LIÊN QUAN


		STT

		Tên văn bản

		Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành

		Cơ quan ban hành

		Tổng giá trị được duyệt (nếu có)

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		





                                                                      …….., ngày...  tháng...  năm….


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 03/QTDA

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM


Đơn vị tính: Đồng


		STT

		Năm

		Kế hoạch

		Vốn đầu tư 


thực hiện

		Vốn đầu tư 


quy  đổi



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





                                                                   …………., ngày...  tháng...  năm….

		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 04/QTDA

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN


THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH


Đơn vị tính: Đồng


		Tên công trình


 (hạng mục công trình)

		Dự


 toán được duyệt

		Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán



		

		

		Tổng số

		Gồm



		

		

		

		GPMB

		Xây dựng

		Thiết bị

		Quản lý Dự án

		Tư vấn

		Khác



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		

		



		- Công trình (HMCT)


- Công trình (HMCT)

		

		

		

		

		

		

		

		





…………., ngày...  tháng...  năm….


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 05/QTDA


TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG


Đơn vị tính: đồng


		STT

		Tên và ký hiệu tài sản

		Đơn vị tính

		Số 

lượng

		Giá

 đơn vị

		Tổng nguyên giá

		Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng

		 Nguồn vốn 

đầu tư

		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		



		1


2


3

		

		

		

		

		

		

		

		







                                                ..............., ngày... tháng... năm....


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 06/QTDA

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO


Đơn vị tính: Đồng

		STT

		Danh mục

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Giá trị

		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		Tổng số

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





                                                                ................, ngày ...  tháng ...  năm ....

		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 07/QTDA


TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN


(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)


Đơn vị tính: Đồng


		STT

		   Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

		Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

		  Giá trị được A-B  chấp nhận thanh toán

		Đã thanh toán, tạm ứng

		Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Phải trả

		Phải thu

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		





                                                           ................., ngày ...  tháng ... năm ....

		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 08/QTDA


BẢNG ĐỐI CHIẾU 


SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn: .....................................................


- Tên Dự án:.


- Chủ đầu tư:


- Tên cơ quan  cho vay, thanh toán: 


I. Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

		STT

		Chỉ tiêu

		Số liệu của


 Chủ đầu tư

		Số liệu của cơ quan thanh toán

		Chênh lệch

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		 Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		

		

		

		



		2

		Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán hàng năm.

		

		

		

		



		

		Năm ...

		

		

		

		



		

		Năm ......

		

		

		

		



		

		Năm ...

		

		

		

		






Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 



II. Nhận xét đánh giá và kiến nghị:



1. Nhận xét: 


- Chấp hành trình tự  thủ tục quản lý đầu tư  và xây dựng.


- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.


2. Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện Dự án:


3. Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.


		Ngày .... tháng ... năm....


Chủ đầu tư



		Ngày ... tháng ... năm ... 


Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán



		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)

		Trưởng phòng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 09/QTDA


BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH


Của Dự án:..............................


(Dùng cho Dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)



I. Văn bản pháp lý 


		Số 


TT

		Tên văn bản

		Ký kiệu văn bản; ngày ban hành

		Tên cơ 

quan

 duyệt

		Tổng giá trị phê duyệt   (nếu có)



		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5



		

		- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư Dự án

		

		

		



		

		- Văn bản phê duyệt đề cương (đối với Dự án quy hoạch)

		

		

		



		

		- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

		

		

		



		

		- Quyết định phê duyệt quy hoạch (đối với Dự án quy hoạch)

		

		

		



		

		- Quyết định huỷ bỏ Dự án

		

		

		






II. Thực hiện đầu tư



1. Nguồn vốn đầu tư: 


Đơn vị tính: Đồng


		Nguồn vốn đầu tư

		Được duyệt

		Thực hiện

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4



		Tổng số

		

		

		



		- Vốn NSNN

		

		

		



		- Vốn khác

		

		

		



		

		

		

		





 
2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:     


Đơn vị tính: Đồng

		Nội dung chi phí

		Dự toán được duyệt

		Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

		Tăng (+)


Giảm (-)



		1

		2

		3

		4



		Tổng số

		

		

		



		

		

		

		






3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):



III. Thuyết minh báo cáo quyết toán :


1. Tình hình thực hiện:


- Thuận lợi, khó khăn 


- Những thay đổi nội dung của Dự án so chủ trương được duyệt.


2.  Nhận xét, đánh giá  quá trình thực hiện Dự án:


- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước


- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư


3.  Kiến nghị:


- Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của Dự án


                                                                                  Ngày... tháng... năm....


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





II. Thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện, Thành phố của tỉnh Sơn La


Lĩnh vực: Quản lý ngân sách Nhà nước


1. Quyết toán Dự án hoàn thành các Dự án sử dụng vốn Nhà nước (cấp huyện)


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Tài chính  Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện


Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý giải quyết. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại và nói rõ lý do hoặc hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung.


Bước 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra hồ sơ quyết toán báo cáo UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt.


Bước 3. Chủ đầu tư nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Phòng Tài chính -  Kế hoạch cấp huyện



		- Thành phần hồ sơ: 

		1. Đối với Dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn:


- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính);


- Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành theo Quy định tại Điều 11, Thông tư số 19/2011/TT-BTC (bản chính);


- Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản sao);


- Các Hợp đồng, Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa Chủ đầu tư với các Nhà thầu thực hiện Dự án (bản chính hoặc bản sao);


- Các Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao);


- Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản chính);


- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán Dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm theo biên bản nghiệm thu báo cáo kiểm toán và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị;


-  Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của Chủ đầu tư.


Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.


2. Đối với Dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; chi phí chuẩn bị đầu tư của Dự án được huỷ bỏ theo Quyết định của cấp có thẩm quyền:


- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính);


- Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 19/2011/TT-BTC (bản chính);


- Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao);


- Các Hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư với các Nhà thầu; Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).


Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của Dự án .



		-  Số lượng hồ sơ:

		01 bộ



		-Thời hạn giải quyết:

		Dự án:


        Nhóm A: 07 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


        Nhóm B:  05 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


        Nhóm C: 04 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


           Dự án lập BCKT KTXD: 03 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

		Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện



		- Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:

		Quyết định hành chính 



		- Lệ phí ( nếu có):

		- Phí thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành


Mức phí: Theo tổng mức đầu tư (tỷ đồng)


+ ≤ 5 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,38%


+ 10 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,26%


+ 50 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,19%


+ 100 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,15%


+ 500 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,09%


+ 1000 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,06%


+ ≥10.000 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,032%



		- Tên mẫu Đơn, mẫu Tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm nay sau thủ tục):

		- Đối với Dự án hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn gồm các Biểu theo Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 /QTDA


- Đối với hạng mục công trình hoàn thành: Gồm các Biểu theo Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06 /QTDA


- Đối với Dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và chi phí chuẩn bị đầu tư của Dự án bị huỷ bỏ theo Quyết định của cấp có thẩm quyền gồm các Biểu theo Mẫu số: 07, 08, 09/QTDA. 



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện Thủ tục hành chính (nếu có):

		Không



		- Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

		- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;


- Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;


- Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 tháng 2000 của Chính phủ;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng;


- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;


- Điều 11, 12, 13, 18, 19 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính về quyết toán Dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.





Mấu số 01/QTDA


BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH


Tên Dự án:


Tên công trình, hạng mục công trình:


Chủ đầu tư:


Cấp quyết định đầu tư:


Địa điểm xây dựng:


Quy mô công trình: Được duyệt:................................. Thực hiện:...............  

Tổng mức đầu tư được duyệt:..........................................


Thời gian khởi công – hoàn thành: Được duyệt:..........Thực hiện:...............


I. Nguồn vốn đầu tư:      

Đơn vị tính: Đồng


		Tên nguồn vốn

		Theo Quyết định đầu tư

		Thực hiện



		

		

		Đã thanh toán

		Chênh lệch



		1

		2

		3

		4



		Tổng cộng

		

		

		



		- Vốn NSNN


- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước


- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh


- Vốn ĐTPT của đơn vị


- ..........................

		

		

		





II. Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán.


Đơn vị tính: Đồng


		STT

		Nội dung chi phí

		Dự toán được duyệt

		Đề nghị quyết toán

		Tăng, giảm so với dự toán



		1

		2

		3

		4

		5



		

		Tổng số

		

		

		



		1

		 Đền bù, GPMB, TĐC

		

		

		



		2

		 Xây dựng

		

		

		



		

		Thiết bị

		

		

		



		4

		Quản lý Dự án

		

		

		



		5

		Tư vấn

		

		

		



		6

		Chi khác

		

		

		





III. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:


IV. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.


		STT

		Nhóm

		Giá trị tài sản (đông)



		

		

		Thực tế

		Quy đổi



		1

		2

		3

		4



		

		Tổng số

		

		



		1

		Tài sản cố định

		

		



		2

		Tài sản lưu động

		

		





V. Thuyết minh báo cáo quyết toán


1.Tình hình thực hiện Dự án:


- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt:


+ Quy mô, kết cấu  công trình, hình thức quản lý Dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn Nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.


 2.  Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện Dự án:


- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.


- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.


3. Kiến nghị: 


                                                                         …….., ngày...  tháng...  năm….


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 02/QTDA


CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ  LIÊN QUAN

		STT

		Tên văn bản

		Ký hiệu; ngày


  tháng năm ban hành

		Cơ quan

 ban hành

		Tổng giá trị được duyệt (nếu có)

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		





                                                                      …….., ngày...  tháng...  năm….


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 03/QTDA

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM


Đơn vị tính: Đồng


		STT

		Năm

		Kế hoạch

		Vốn đầu tư thực hiện

		Vốn đầu tư

 quy đổi



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





                                                                   …………., ngày...  tháng...  năm…

		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)







Mẫu số: 04/QTDA


CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN


THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH


Đơn vị tính: Đồng


		Tên công trình


(hạng mục công trình)

		Dự toán được duyệt

		Chi phí  đầu tư đề nghị quyết toán



		

		

		Tổng số

		Gồm



		

		

		

		GPMB

		Xây dựng

		Thiết bị

		Quản lý Dự án

		Tư vấn

		Khác



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		

		



		- Công trình (HMCT)


- Công trình (HMCT)

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                              …………., ngày...  tháng...  năm….

		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








Mẫu số: 05/QTDA


TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG


Đơn vị tính: Đồng


		STT

		Tên và ký hiệu tài sản

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Tổng nguyên giá

		Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng

		Nguồn vốn đầu tư

		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		



		1


2


3

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                ..............., ngày... tháng... năm....


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 06/QTDA

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO


Đơn vị tính: Đồng

		STT

		Danh mục

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Giá trị

		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		Tổng số

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





                                                                   ................, ngày ...  tháng ...  năm ....

		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 07/QTDA


TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN


(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)


Đơn vị tính: Đồng


		STT

		Tên cá nhân,   đơn vị thực hiện

		Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

		Giá trị   được A-B    chấp nhận thanh toán

		Đã thanh toán, tạm ứng

		Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Phải trả

		Phải thu

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		





                                                                         Ngày ...  tháng ... năm ....

		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 08/QTDA


BẢNG ĐỐI CHIẾU 


SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ


Nguồn vốn:.....................................................


- Tên Dự án:.


- Chủ đầu tư:


- Tên cơ quan  cho vay, thanh toán: 


I. Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

		STT

		Chỉ tiêu

		Số liệu của Chủ đầu tư

		Số liệu của cơ quan thanh toán

		Chênh lệch

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		 Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		

		

		

		



		2

		Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán hàng năm.

		

		

		

		



		

		Năm ...

		

		

		

		



		

		Năm ......

		

		

		

		



		

		Năm ...

		

		

		

		





Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 


II. Nhận xét đánh giá và kiến nghị:


1. Nhận xét: 


- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng.


- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.


2. Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện Dự án:


3. Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư  và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.

		Ngày ... tháng ... năm....


Chủ đầu tư

		Ngày ... tháng ... năm ... 


Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán



		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị 


(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)

		Trưởng phòng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 09/QTDA


BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH


Của Dự án: ..............................


(Dùng cho Dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)



I. Văn bản pháp lý: 

		Số TT

		Tên văn bản

		Ký kiệu văn bản; ngày ban hành

		Tên cơ

 quan duyệt

		Tổng giá trị phê duyệt   (nếu có)



		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5



		

		 - Chủ trương lập quy hoạch hoặc Chuẩn bị đầu tư Dự án

		

		

		



		

		 -Văn bản phê duyệt Đề cương (đối với Dự án quy hoạch)

		

		

		



		

		  - Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

		

		

		



		

		 - Quyết định phê duyệt  quy hoạch (đối với Dự án quy hoạch)

		

		

		



		

		- Quyết định  huỷ bỏ Dự án

		

		

		








II. Thực hiện đầu tư



1. Nguồn vốn đầu tư: 


Đơn vị tính: Đồng


		Nguồn vốn đầu tư

		Được duyệt

		Thực hiện

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4



		Tổng số

		

		

		



		- Vốn NSNN

		

		

		



		- Vốn khác

		

		

		



		

		

		

		






2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:


 Đơn vị tính: Đồng


		Nội dung chi phí

		 Dự toán 

được duyệt

		Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

		Tăng (+)


Giảm (-)



		1

		2

		3

		4



		Tổng số

		

		

		



		

		

		

		






3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):


III. Thuyết minh báo cáo quyết toán:


1. Tình hình thực hiện:


- Thuận lợi, khó khăn 


- Những thay đổi nội dung của Dự án so chủ trương được duyệt.


2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện Dự án:


- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước


- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư


3. Kiến nghị:


- Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của Dự án


      Ngày........ tháng...... năm.......

		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Phụ lục số 02

DANH MỤC, NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH SƠN LA.


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày10 tháng 12 năm 2011của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)


Phần I.  DANH MỤC CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


		 STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

		LĨNH VỰC

		GHI CHÚ



		I. Lĩnh vực Quản lý Giá



		1

		Hiệp thương Giá do bên mua đề nghị (đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)

		Giá

		



		2

		Hiệp thương Giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)

		Giá

		



		3

		Hiệp thương Giá theo đề nghị cả hai bên mua và bên bán (đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)

		Giá

		



		4

		Hiệp thương Giá theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

		Giá

		



		5

		Thẩm định Phương án Giá do Sở Tài chính tỉnh Sơn La thực hiện

		Giá

		



		6

		Kê khai Giá lần đầu do Sở Tài chính tỉnh Sơn La tiếp nhận hồ sơ

		Giá

		



		7

		Kê khai lại Giá do Sở Tài chính tỉnh Sơn La tiếp nhận hồ sơ

		Giá

		



		II. Lĩnh vực Quản lý tài sản Nhà nước



		1

		Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

		Quản lý tài sản Nhà nước

		



		2

		Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

		Quản lý tài sản Nhà nước

		



		3

		Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

		Quản lý tài sản Nhà nước

		





Phần 2. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH SƠN LA


I. Lĩnh vực Quản lý Giá


1.Hiệp thương giá do bên mua đề nghị (đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Giá - Công sản  giải quyết.


- Trường hợp hồ sơ hiệp thương giá của các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ theo quy định, đề nghị Giám đốc Sở có văn bản yêu cầu các bên tham gia hiệp thương giá thực hiện đúng quy định.


Bước 2. Phòng Quản lý Giá - Công sản báo cáo trình lãnh đạo Sở quyết định thời gian cụ thể tiến hành Hội nghị hiệp thương Giá, thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia hiệp thương Giá biết. 


Bước 3. Phòng Quản lý Giá - Công sản tiến hành tổ chức Hiệp thương Giá theo quy định; kết luận và ghi biên bản, thông báo kết quả hiệp thương và Quyết định hiệp thương Giá trình Giám đốc Sở ký để hai bên mua và bán thi hành.


Bước 4. Trả Quyết định Giá cho đơn vị



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả



		- Thành phần hồ sơ:

		- Công văn đề nghị Hiệp thương Giá.;


- Phương án Giá hiệp thương.



		- Số lượng hồ sơ:

		04 (bộ), cụ thể “Gửi trước cho Sở Tài chính tổ chức hiệp thương giá ít nhất 03 bộ và đồng gửi cho bên đối tác mua (hoặc bán)”.



		- Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

		Sở Tài chính tỉnh Sơn La



		- Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:

		Quyết định hành chính



		- Phí, Lệ phí :

		Không



		- Tên mẫu Đơn, mẫu Tờ khai:

		Hồ sơ Hiệp thương (Phụ lục số 03)

 (Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		- Hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định Giá;


- Hàng hóa, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế;


- Theo đề nghị của một trong hai bên mua, bán khi các bên này không thỏa thuận được giá mua, giá bán để ký hợp đồng.


(Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP)



		- Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

		- Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;


- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;


- Khoản 7, 8, 9 Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

- Mục IV Phần B Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;


- Điều 5 Thông tư sô 122/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.





		Phụ lục số 03


(Ban hành kốm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính)


Tên đơn vị đề nghị 


hiệp thương Giỏ

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc

…………… , ngày … tháng … năm ……

HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ

Tờn hàng húa, dịch vụ:



Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:



Địa chỉ:



Số điện thoại:



Số Fax: 



(Các Biểu Phụ lục kèm theo Hồ sơ đều phải đóng dấu treo của đơn vị)







		Tên đơn vị đề nghị Hiệp thương Giá



Số ........./ CV-HTG


V/v: Hiệp thương Giá

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc




…………… , ngày … tháng … năm ……





Kính gửi: (Tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hiệp thương Giá)

Thực hiện Quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ..., 


... (Tên đơn vị đề nghị hiệp thương Giá) đề nghị ... (Tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hiệp thương Giá) tổ chức hiệp thương giá... (Tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương Giá) do ... (Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án Giá hiệp thương), cụ thể như sau:



1. Bên bán:…………………………………………………………….



2. Bên mua:……………………………………………………………



3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương Giá: ………………………………



- Quy cách, phẩm chất: ………………………………………………….



- Mức Giá đề nghị của bên bán: ………………………………………….



- Mức Giá đề nghị của bên mua: ………………………………………….



- Thời điểm thi hành mức Giá: ……………………………………………



- Điều kiện thanh toán:....…………………………………………………



4. Nội dung chính của phương án Giá hiệp thương:………....................



………………………………………………………………………….


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Đơn vị mua hoặc bán:


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký tên, đóng dấu)





		Tên đơn vị đề nghị Hiệp thương Giá

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


........., ngày ......tháng ....... năm .....





PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG


(Kèm theo Công văn số ..../... ngày ..../..../... của ...)


Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá: ...............................................


Đơn vị sản xuất, kinh doanh: ..............................................................

Quy cách phẩm chất: ...........................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ


		STT

		Khoản mục chi phí

		ĐVT

		 Lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		So sánh với phương án hiệp thương thành công lần trước liền kề



		1

		Chi phí sản xuất

		

		

		

		

		



		1.1

		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

		

		

		

		

		



		1.2

		Chi phí nhân công trực tiếp

		

		

		

		

		



		1.3

		Chi phí sản xuất chung

		

		

		

		

		



		a

		Chi phí nhân viên phân xưởng

		

		

		

		

		



		b

		Chi phí vật liệu

		

		

		

		

		



		c

		Chi phí dụng cụ sản xuất

		

		

		

		

		



		d

		Chi phí khấu hao TSCĐ

		

		

		

		

		



		đ

		Chi phí dịch vụ mua ngoài

		

		

		

		

		



		e

		Chi phí bằng tiền khác

		

		

		

		

		



		

		Tổng chi phí sản xuất

		

		

		

		

		



		2

		Chi phí bán hàng

		

		

		

		

		



		3

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		

		

		

		

		



		

		Tổng giá thành toàn bộ

		

		

		

		

		



		4

		Lợi nhuận dự kiến

		

		

		

		

		





		

		Giá bán chưa thuế 

		

		

		

		

		



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		

		

		

		

		



		6

		Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

		

		

		

		

		



		

		Giá bán (đã có thuế)

		

		

		

		

		





II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ


1. Chi phí sản xuất


2. Chi phí bán hàng


3. Chi phí quản lý doanh nghiệp


4. Lợi nhuận dự kiến


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)


6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)


7. Giá bán (đã có thuế)


8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với Phương án Giá hiệp thương thành công lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị.  


       (Ghi chú: Khi xây dựng Phương án Giá hiệp thương phải áp dụng theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).


2. Hiệp thương Giá do bên bán đề nghị (Đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ theo Quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Giá - Công sản giải quyết.


- Trường hợp hồ sơ hiệp thương Giá của các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ theo quy định, đề nghị Giám đốc Sở có văn bản yêu cầu các bên tham gia hiệp thương Giá thực hiện đúng quy định.


Bước 2. Phòng Quản lý Giá - Công sản báo cáo trình lãnh đạo Sở quyết định thời gian cụ thể tiến hành Hội nghị hiệp thương Giá, thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia hiệp thương Giá biết. 


Bước 3. Phòng Quản lý Giá - Công sản tiến hành tổ chức Hiệp thương giá theo quy định; kết luận và ghi biên bản, thông báo kết quả hiệp thương và Quyết định hiệp thương Giá trình Giám đốc Sở ký để hai bên mua và bán thi hành.


Bước 4. Trả Quyết định Giá cho đơn vị



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả



		- Thành phần hồ sơ:

		- Công văn đề nghị Hiệp thương Giá;


-  Phương án Giá hiệp thương.



		- Số lượng hồ sơ:

		04 (bộ), cụ thể “Gửi trước cho Sở Tài chính tổ chức hiệp thương Giá ít nhất 03 bộ và đồng gửi cho bên đối tác mua (hoặc bán)



		- Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

		Sở Tài chính tỉnh Sơn La



		- Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:

		Quyết định hành chính



		- Phí, Lệ phí :

		Không



		- Tên mẫu Đơn, mẫu Tờ khai:

		Hồ sơ hiệp thương

 (Phụ lục số 03) (Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		- Hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định Giá;


- Hàng hóa, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế;


- Theo đề nghị của một trong hai bên mua, bán khi các bên này không thỏa thuận được giá mua, giá bán để ký hợp đồng.


(Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP)



		- Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

		- Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;


- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;


- Khoản 8, 9 Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;


- Mục IV Phần B  Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;


- Điều 5 Thông tư số 122/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.







		Tên đơn vị đề nghị 


Hiệp thương Giá

 


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc


…………… , ngày … tháng … năm ……





		 

 


 


 


   


HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ

 


Tên hàng hóa, dịch vụ:



Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:



Địa chỉ:



Số điện thoại:



Số Fax: 



(Các Biểu, Phụ lục kèm theo Hồ sơ đều phải đóng dấu treo của đơn vị)





		Tên đơn vị đề nghị Hiệp thương Giá



Số ........./ CV-HTG


V/v: Hiệp thương Giá

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…………… , ngày … tháng … năm ……





Kính gửi: (Tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hiệp thương Giá)

Thực hiện Quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ..., 


... (Tên đơn vị đề nghị hiệp thương Giá) đề nghị ... (Tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hiệp thương Giá) tổ chức hiệp thương Giá... (Tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương Giá) do ... (Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án Giá hiệp thương), cụ thể như sau:



1. Bên bán:…………………………………………………………….



2. Bên mua:……………………………………………………………



3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá: ………………………………



- Quy cách, phẩm chất: ………………………………………………….



- Mức giá đề nghị của bên bán: ………………………………………….



- Mức giá đề nghị của bên mua: ………………………………………….



- Thời điểm thi hành mức giá: ……………………………………………



- Điều kiện thanh toán:....…………………………………………………



4. Nội dung chính của Phương án Giá hiệp thương:………....................



………………………………………………………………………….


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Đơn vị mua hoặc bán:


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký tên, đóng dấu)





		Tên đơn vị đề nghị Hiệp thương Giá

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                  ........., ngày ......tháng ....... năm .....





PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG


(Kèm theo Công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)


Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương Giá: ................................................... 

Đơn vị sản xuất, kinh doanh: ...................................................................  

Quy cách phẩm chất: ................................................................................ 

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ


		STT

		Khoản mục chi phí

		ĐVT

		Lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		So sánh với phương án hiệp thương thành công lần trước liền kề



		1

		Chi phí sản xuất

		

		

		

		

		



		1.1

		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

		

		

		

		

		



		1.2

		Chi phí nhân công trực tiếp

		

		

		

		

		



		1.3

		Chi phí sản xuất chung

		

		

		

		

		



		a

		Chi phí nhân viên phân xưởng

		

		

		

		

		



		b

		Chi phí vật liệu

		

		

		

		

		



		c

		Chi phí dụng cụ sản xuất

		

		

		

		

		



		d

		Chi phí khấu hao TSCĐ

		

		

		

		

		



		đ

		Chi phí dịch vụ mua ngoài

		

		

		

		

		



		e

		Chi phí bằng tiền khác

		

		

		

		

		



		

		Tổng chi phí sản xuất

		

		

		

		

		



		2

		Chi phí bán hàng

		

		

		

		

		



		3

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		

		

		

		

		



		

		Tổng giá thành toàn bộ

		

		

		

		

		



		4

		Lợi nhuận dự kiến

		

		

		

		

		



		

		Giá bán chưa thuế 

		

		

		

		

		



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		

		

		

		

		



		6

		Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

		

		

		

		

		



		

		Giá bán (dã có thuế)

		

		

		

		

		






II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ


1. Chi phí sản xuất


2. Chi phí bán hàng


3. Chi phí quản lý doanh nghiệp


4. Lợi nhuận dự kiến


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (Nếu có)


6. Thuế giá trị gia tăng (Nếu có)


7. Giá bán (Đã có thuế)


8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với Phương án Giá hiệp thương thành công lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị.  



(Ghi chú: Khi xây dựng Phương án Giá hiệp thương phải áp dụng theo Quy chế tính Giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).


3. Hiệp thương giá đề nghị của cả hai bên mua và bên bán (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ theo Quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Giá - Công sản  giải quyết.


- Trường hợp hồ sơ hiệp thương Giá của các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ theo quy định, đề nghị Giám đốc Sở có văn bản yêu cầu các bên tham gia hiệp thương Giá thực hiện đúng quy định.


Bước 2. Phòng Quản lý Giá - Công sản công báo cáo trình lãnh đạo Sở quyết định thời gian cụ thể tiến hành Hội nghị hiệp thương Giá, thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia hiệp thương Giá biết. 


Bước 3. Phòng Quản lý Giá - Công sản tiến hành tổ chức hiệp thương Giá theo quy định; kết luận và ghi biên bản, thông báo kết quả hiệp thương và Quyết định hiệp thương Giá trình Giám đốc Sở ký để hai bên mua và bán thi hành.


Bước 4. Trả Quyết định Giá cho đơn vị



		  - Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả



		- Thành phần hồ sơ:

		- Công văn đề nghị Hiệp thương Giá;


- Phương án Giá hiệp thương.



		- Số lượng hồ sơ:

		04 (bộ), cụ thể“Gửi trước cho Sở Tài chính tổ chức hiệp thương Giá ít nhất 03 bộ và đồng gửi cho bên đối tác mua (hoặc bán)”.



		- Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

		Sở Tài chính tỉnh Sơn La



		- Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:

		Quyết định hành chính



		- Phí, Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu Đơn, mẫu Tờ khai:

		Hồ sơ hiệp thương (Phụ lục số 03) (Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		- Hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định Giá;


- Hàng hóa, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế;


- Theo đề nghị của một trong hai bên mua, bán khi các bên này không thỏa thuận được giá mua, giá bán để ký hợp đồng.


(Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP)



		- Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

		- Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002.


- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


- Khoản 7, 8, 9 Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


- Mục IV Phần B Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;


- Điều 5 Thông tư số 122/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.







		Tên đơn vị đề nghị 


Hiệp thương Giá

 


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc




…………… , ngày … tháng … năm ……





		 

 


 


 


   


HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ

 


Tên hàng hóa, dịch vụ:



Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:



Địa chỉ:



Số điện thoại:



Số Fax: 



(Các Biểu Phụ lục kèm theo Hồ sơ đều phải đóng dấu treo của đơn vị)





		Tên đơn vị đề nghị Hiệp thương Giá



Số ........./ CV-HTG


V/v: Hiệp thương Giá

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…………… , ngày … tháng … năm ……





Kính gửi: (Tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hiệp thương Giá)

Thực hiện Quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ..., 


... (Tên đơn vị đề nghị hiệp thương Giá) đề nghị ... (Tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hiệp thương Giá) tổ chức hiệp thương Giá... (Tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương Giá) do ... (Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo Phương án Giá hiệp thương), cụ thể như sau:



1. Bên bán:…………………………………………………………….



2. Bên mua:……………………………………………………………



3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá: ………………………………



- Quy cách, phẩm chất: ………………………………………………….



- Mức giá đề nghị của bên bán: ………………………………………….



- Mức giá đề nghị của bên mua: ………………………………………….



- Thời điểm thi hành mức giá: ……………………………………………



- Điều kiện thanh toán:....…………………………………………………



4. Nội dung chính của Phương án Giá hiệp thương:………....................



………………………………………………………………………….


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Đơn vị mua hoặc bán:


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký tên, đóng dấu)





		Tên đơn vị đề nghị Hiệp thương Giá



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


             

........., ngày ......tháng ....... năm .....





PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG


(Kèm theo Công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)

Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá: ....................................................... 

Đơn vị sản xuất, kinh doanh: ....................................................................... 

Quy cách phẩm chất: ................................................................................... 

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ


		 STT

		Khoản mục chi phí

		ĐVT

		Lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		So sánh với phương án hiệp thương thành công lần trước liền kề





		1

		Chi phí sản xuất

		

		

		

		

		



		1.1

		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

		

		

		

		

		



		1.2

		Chi phí nhân công trực tiếp

		

		

		

		

		



		1.3

		Chi phí sản xuất chung

		

		

		

		

		



		a

		Chi phí nhân viên phân xưởng

		

		

		

		

		



		b

		Chi phí vật liệu

		

		

		

		

		



		c

		Chi phí dụng cụ sản xuất

		

		

		

		

		



		d

		Chi phí khấu hao TSCĐ

		

		

		

		

		



		đ

		Chi phí dịch vụ mua ngoài

		

		

		

		

		



		e

		Chi phí bằng tiền khác

		

		

		

		

		



		

		Tổng chi phí sản xuất

		

		

		

		

		



		2

		Chi phí bán hàng

		

		

		

		

		



		3

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		

		

		

		

		



		

		Tổng giá thành toàn bộ

		

		

		

		

		



		4

		Lợi nhuận dự kiến

		

		

		

		

		



		

		Giá bán chưa thuế 

		

		

		

		

		



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		

		

		

		

		



		6

		Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

		

		

		

		

		



		

		Giá bán (đã có thuế)

		

		

		

		

		





II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ


1. Chi phí sản xuất


2. Chi phí bán hàng


3. Chi phí quản lý doanh nghiệp


4. Lợi nhuận dự kiến


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)


6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)


7. Giá bán (đã có thuế)


8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với Phương án Giá hiệp thương thành công lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị.  


       (Ghi chú: Khi xây dựng phương án Giá hiệp thương phải áp dụng theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).


4. Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ theo Quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La,. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Giá - Công sản giải quyết.


- Trường hợp hồ sơ hiệp thương Giá của các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ theo quy định, đề nghị Giám đốc Sở có văn bản yêu cầu các bên tham gia hiệp thương Giá thực hiện đúng quy định.


Bước 2. Phòng Quản lý Giá - Công sản công báo cáo trình lãnh đạo Sở quyết định thời gian cụ thể tiến hành hội nghị hiệp thương giá, thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia hiệp thương Giá biết. 


Bước 3. Phòng Quản lý Giá – Công sản tiến hành tổ chức hiệp thương Giá theo quy định; kết luận và ghi biên bản, thông báo kết quả hiệp thương và quyết định hiệp thương Giá trình Giám đốc Sở ký để hai bên mua và bán thi hành.


Bước 4. Trả Quyết định Giá cho đơn vị



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả



		- Thành phần hồ sơ:

		- Văn bản yêu cầu hiệp thương Giá của chủ tịch UBND tỉnh;


- Hồ sơ Hiệp thương Giá của bên mua, bên bán.



		- Số lượng hồ sơ:

		04 (bộ), cụ thể “Gửi trước Sở Tài chính  tổ chức hiệp thương Giá ít nhất 03 bộ và đồng gửi cho bên đối tác mua (hoặc bán)”.



		- Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

		Sở Tài chính tỉnh Sơn La



		- Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:

		Thông báo kết quả



		- Phí, Lệ phí :

		Không



		- Tên mẫu Đơn, mẫu Tờ khai:

		Hồ sơ Hiệp thương Giá


 (Phụ lục số 03) (Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		- Hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định Giá;


- Hàng hóa, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế;


- Theo đề nghị của một trong hai bên mua, bán khi các bên này không thỏa thuận được giá mua, giá bán để ký hợp đồng.


(Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP)



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002.


- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


- Khoản 7, 8, 9 Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


- Mục IV Phần B  Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;


 - Điều 5 Thông tư số 122/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá .







		Tên đơn vị đề nghị 


Hiệp thương Giá

 


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc



…………… , ngày … tháng … năm ……





		 

 


 


 


   


HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ

 


Tên hàng hóa, dịch vụ:



Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:



Địa chỉ:



Số điện thoại:



Số Fax: 



(Các Biểu Phụ lục kèm theo Hồ sơ đều phải đóng dấu treo của đơn vị)





		Tên đơn vị đề nghị Hiệp thương Giá



Số ........./ CV-HTG


V/v: Hiệp thương Giá

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............. , ngày … tháng … năm ……





Kính gửi: (Tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hiệp thương Giá)

Thực hiện Quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ..., 


... (Tên đơn vị đề nghị hiệp thương Giá) đề nghị ... (Tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hiệp thương Giá) tổ chức hiệp thương Giá... (Tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương Giá) do ... (Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo Phương án Giá hiệp thương), cụ thể như sau:



1. Bên bán:…………………………………………………………….



2. Bên mua:……………………………………………………………



3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá: ………………………………



- Quy cách, phẩm chất: ………………………………………………….



- Mức giá đề nghị của bên bán: ………………………………………….



- Mức giá đề nghị của bên mua: ………………………………………….



- Thời điểm thi hành mức giá: ……………………………………………



- Điều kiện thanh toán:....…………………………………………………



4. Nội dung chính của Phương án Giá hiệp thương:………....................



………………………………………………………………………….


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Đơn vị mua hoặc bán:


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký tên, đóng dấu)





		Tên đơn vị đề nghị Hiệp thương Giá



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc


 

........., ngày ......tháng ....... năm .....





PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG


(Kèm theo Công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)


Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá: ........................................................ 

Đơn vị sản xuất, kinh doanh: .......................................................................

Quy cách phẩm chất: .................................................................................... 

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ


		 STT

		Khoản mục chi phí

		ĐVT

		Lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		So sánh với phương án hiệp thương thành công lần trước liền kề



		1

		Chi phí sản xuất

		

		

		

		

		



		1.1

		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

		

		

		

		

		



		1.2

		Chi phí nhân công trực tiếp

		

		

		

		

		



		1.3

		Chi phí sản xuất chung

		

		

		

		

		



		a

		Chi phí nhân viên phân xưởng

		

		

		

		

		



		b

		Chi phí vật liệu

		

		

		

		

		



		c

		Chi phí dụng cụ sản xuất

		

		

		

		

		



		d

		Chi phí khấu hao TSCĐ

		

		

		

		

		



		đ

		Chi phí dịch vụ mua ngoài

		

		

		

		

		



		e

		Chi phí bằng tiền khác

		

		

		

		

		



		

		Tổng chi phí sản xuất

		

		

		

		

		



		2

		Chi phí bán hàng

		

		

		

		

		



		3

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		

		

		

		

		



		

		Tổng giá thành toàn bộ

		

		

		

		

		



		4

		Lợi nhuận dự kiến

		

		

		

		

		



		

		Giá bán chưa thuế 

		

		

		

		

		



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (Nếu có)

		

		

		

		

		



		6

		Thuế giá trị gia tăng (Nếu có)

		

		

		

		

		



		

		Giá bán (Đã có thuế)

		

		

		

		

		






II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ


1. Chi phí sản xuất


2. Chi phí bán hàng


3. Chi phí quản lý doanh nghiệp


4. Lợi nhuận dự kiến


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)


6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)


7. Giá bán (đã có thuế)


8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với Phương án Giá hiệp thương thành công lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị.  


       (Ghi chú: Khi xây dựng Phương án Giá hiệp thương phải áp dụng theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).



5. Thẩm định và thông báo Phương án Giá 

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ theo Quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ theo quy định pháp luật về số lượng hồ sơ, thành phần giấy tờ có trong hồ sơ, sự đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ: 


- Trường hợp nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì đóng dấu, ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ và chuyển Phòng Quản lý Giá – Công sản  xem xét, giải quyết.


- Trường hợp nếu thiếu thủ tục hoặc kê khai không đúng thì hướng dẫn  để đơn vị bổ sung. 


Bước 2. Phòng Quản lý Giá - Công sản thẩm định Phương án Giá trình Giám đốc Sở ký. 


Bước 3. Phòng Quản lý Giá – Công sản công lập, trình, thẩm định Phương án Giá trình Giám đốc Sở ký và trả kết quả cho tổ chức yêu cầu.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả



		- Thành phần hồ sơ: 




		- Công văn đề nghị quyết định giá và Phương án Giá do cơ quan, tổ chức, cá nhân lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định Phương án Giá và cơ quan có thẩm quyền quyết định Giá: Thực hiện theo mẫu thống nhất tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC;

-  Bản giải trình Phương án Giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó).


- Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (kèm theo bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định).

- Văn bản thẩm định Phương án Giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định.


-  Các tài liệu liên quan khác.



		- Số lượng hồ sơ:

		01 bộ.



		- Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

		Sở Tài chính tỉnh Sơn La



		- Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:

		Thông báo



		- Phí, Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu Đơn, mẫu Tờ khai:

		Công văn đề nghị quyết định giá và Phương án Giá (Phụ lục số 02)


(Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

		- Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002.


- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


-  Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


- Mục III Phần B Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP.


- Điều 4 Thông tư số 122/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 tháng 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá





		Phụ lục số 02


(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính)


Tên đơn vị đề nghị


Định giá, Điều chỉnh Giá




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                 ........., ngày ......tháng ....... năm .....


HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ


Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................


Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................


 Địa chỉ:...............................................................................................


 Số điện thoại:......................................................................................


  Số Fax: ………………………………………………………………






		Tên đơn vị đề nghị


Định giá, Điều chỉnh Giá



Số ........./.....


V/v thẩm định Phương án Giá

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




........., ngày ......tháng ....... năm ......






Kính gửi: 

(Tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định Phương án Giá, quy định Giá)


Thực hiện Quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ...,



... (Tên đơn vị đề nghị định Giá, điều chỉnh Giá) đã lập Phương án Giá về sản phẩm…. (Tên hàng hoá, dịch vụ) (có Phương án Giá kèm theo).



Đề nghị …. (Tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định Phương án Giá, quy định Giá) xem xét quy định Giá… (Tên hàng hóa, dịch vụ) theo quy định hiện hành của pháp luật./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký tên, đóng dấu)





		Tên đơn vị đề nghị


 Định Giá, Điều chỉnh Giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                 ........., ngày ......tháng ....... năm .....





PHƯƠNG ÁN GIÁ


(Đối với hàng hóa nhập khẩu)


Tên hàng hóa   .............................................................................................


Đơn vị nhập khẩu ........................................................................................


Quy cách phẩm chất ....................................................................................


Xuất xứ hàng hóa .........................................................................................


I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


		STT

		Khoản mục chi phí

		Đơn vị tính

		Thành tiền

		So sánh với phương án được duyệt lần trước liền kề

		Ghi chú



		1

		Giá nhập khẩu

		

		

		

		



		2

		Thuế nhập khẩu (nếu có)

		

		

		

		



		3

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		

		

		

		



		4

		Chi phí bằng tiền khác

		

		

		

		



		5

		Giá vốn nhập khẩu

		

		

		

		



		6

		Lợi nhuận dự kiến

		

		

		

		



		7

		Giá bán dự kiến (ghi rõ giá bán buôn hay bán lẻ)

		

		

		

		





II. BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ 


CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


1. Giá nhập khẩu trong hồ sơ hàng hóa nhập khẩu đã được cơ quan Hải quan nơi hàng hóa được nhập khẩu quy định


2. Tỷ giá tại thời điểm vay ngoại tệ nhập khẩu ở ngân hàng mà doanh nghiệp giao dịch


3. Giá nhập khẩu bằng tiền Việt Nam


4. Thuế nhập khẩu


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt


6. Phụ thu (nếu có)


7. Chi phí lưu thông (vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, hao hụt,...)


8. Các khoản chi phí khác theo Luật định


9. Giá vốn


10. Lợi nhuận


11. Chi phí tiêu thụ (nếu có)


12. Giá bán (chưa có thuế GTGT)


13. Phân tích các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án kiến nghị so với Phương án được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị. 


(Ghi chú: Khi tính toán, xây dựng Phương án Giá trình cấp có thẩm quyền quyết định phải thực hiện theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).


		Tên đơn vị đề nghị


Định Giá, Điều chỉnh Giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                ........., ngày ......tháng ....... năm .....





PHƯƠNG ÁN GIÁ


(Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)

Tên hàng hóa, dịch vụ: ................................................................


Đơn vị sản xuất: ..........................................................................


Quy cách phẩm chất: ...................................................................



I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


		STT

		Khoản mục chi phí

		Đơn vị tính

		Lượng

		Đơn giá

		 Thành tiền

		So sánh với phương án được duyệt lần trước liền kề



		1

		Chi phí sản xuất:

		

		

		

		

		



		1.1

		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

		

		

		

		

		



		1.2

		Chi phí tiền công trực tiếp

		

		

		

		

		



		1.3

		Chi phí sản xuất chung:

		

		

		

		

		



		a

		Chi phí nhân viên phân xưởng

		

		

		

		

		



		b

		Chi phí vật liệu

		

		

		

		

		



		c

		Chi phí dụng cụ sản xuất

		

		

		

		

		



		d

		Chi phí khấu hao tài sản cố định

		

		

		

		

		



		đ

		Chi phí dịch vụ mua ngoài

		

		

		

		

		



		e

		Chi phí bằng tiền khác

		

		

		

		

		



		

		Tổng chi phí sản xuất :

		

		

		

		

		



		2

		Chi phí bán hàng (nếu có)

		

		

		

		

		



		3

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		

		

		

		

		



		

		Tổng giá thành toàn bộ

		

		

		

		

		



		

		Tổng sản lượng

		

		

		

		

		



		

		Giá thành đơn vị sản phẩm

		

		

		

		

		



		4

		Lợi nhuận dự kiến

		

		

		

		

		



		

		Giá bán chưa thuế

		

		

		

		

		



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		

		

		

		

		



		6

		Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

		

		

		

		

		



		

		Giá bán đã có thuế)

		

		

		

		

		





II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ  

1. Chi phí sản xuất


2. Chi phí bán hàng


3. Chi phí quản lý doanh nghiệp


4. Lợi nhuận dự kiến


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)


6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)


7. Giá bán (đã có thuế)


8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với phương án giá được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị.  


(Ghi chú: Khi tính toán, xây dựng Phương án Giá trình cấp có thẩm quyền quyết định phải thực hiện theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành)


6. Kê khai Giá lần đầu do Sở Tài chính tỉnh Sơn La tiếp nhận hồ sơ

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc kê khai Giá dưới hình thức lập Biểu mẫu Kê khai Giá lần đầu  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La.


Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì chuyển Phòng chuyên môn xem xét, giải quyết; nếu không hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. 


 Bước 2. 


- Phòng chuyên môn của Sở Tài chính khi nhận được Biểu mẫu kê khai Giá hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản, Biểu mẫu và đóng dấu đến vào văn bản kê khai Giá theo Thủ tục hành chính. 


- Thực hiện việc rà soát mức giá kê khai; nếu phát hiện mức Giá kê khai không hợp lý thì cơ quan chủ trì tiếp nhận Biểu mẫu kê khai Giá có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh kê khai giá giải trình hoặc kê khai lại Giá. 


Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trảo kết quả trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.


( Điều 8 Thông tư số 122/2010/TT-BTC)



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả



		- Thành phần hồ sơ:

		- Công văn kê khai Giá;


- Bảng kê khai mức Giá cụ thể



		- Số lượng hồ sơ:

		03 bộ.



		- Thời hạn giải quyết:

		Không quy định



		- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

		Tổ chức, cá nhân SXKD



		- Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

		Sở Tài chính tỉnh Sơn La



		- Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:

		Ghi ngày tháng năm nhận văn bản và đóng dấu đến vào hồ sơ kê khai theo Thủ tục hành chính



		- Phí, Lệ phí :

		Không



		- Tên mẫu Đơn, mẫu Tờ khai:

		- Công văn kê khai Giá;


- Bảng kê khai mức Giá cụ thể.



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Kê khai Giá lần đầu được thực hiện khi tổ chức, cá nhân SXKD lần đầu tiên bán hàng hoá, dịch vụ phải kê khai Giá ra thị trường hoặc lần đầu tiên tổ chức, cá nhận SXKD thực hiện kê khai Giá theo quy định.



		- Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

		- Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002.


- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


- Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP.


- Điều 8 Thông tư số 122/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá 





Phụ lục số 05


BIỄU MẪU KÊ KHAI GIÁ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính)


		Tên đơn vị 

thực hiện kê khai Giá




Số ........./.....


V/v kê khai Giá

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

....., ngày ...  tháng ..... năm .....





Kính gửi: ....(Tên cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai Giá....)


Thực hiện Quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ..., 



... (Tên đơn vị kê khai Giá) gửi Bảng kê khai mức Giá hàng hoá, dịch vụ (đính kèm).



Mức Giá kê khai này thực hiện từ ngày ..../.... / ...... 


... (Tên đơn vị kê khai Giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức Giá mà chúng tôi đã kê khai./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký tên, đóng dấu)





Ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu kê khai Giá của cơ quan tiếp nhận 


(Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai Giá ghi ngày, tháng, năm nhận được. Biểu mẫu kê khai Giá và đóng dấu Công văn đến)


		Tên đơn vị 


thực hiện kê khai Giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


 

                 .........., ngày....... tháng     năm .....





BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ CỤ THỂ


 (Kèm theo Công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........) 



1. Mức Giá kê khai:


		STT

		Tên hàng hóa, dịch vụ

		Quy cách, chất lượng

		Đơn vị tính

		Mức Giá kê khai hiện hành

		Mức giá kê khai mới

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





2. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm Giá kê khai của từng mặt hàng.


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


................................................................................................................................


7. Kê khai lại Giá do Sở Tài chính tỉnh Sơn La tiếp nhận hồ sơ

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc kê khai Giá dưới hình thức lập Biểu mẫu Kê khai lại Giá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La.


Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì chuyển Phòng chuyên môn xem xét, giải quyết; nếu không hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. 


 Bước 2. 


- Phòng chuyên môn của Sở Tài chính khi nhận được Biểu mẫu kê khai Giá hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản, Biểu mẫu và đóng dấu đến vào văn bản kê khai Giá theo Thủ tục hành chính. 


- Thực hiện việc rà soát mức Giá kê khai; nếu phát hiện mức Giá kê khai không hợp lý thì cơ quan chủ trì tiếp nhận Biểu mẫu kê khai Giá có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh kê khai Giá giải trình hoặc kê khai lại Giá. 


Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.


( Điều 8 Thông tư số 122/2010/TT-BTC)



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả



		- Thành phần hồ sơ:

		- Công văn kê khai Giá;


- Bảng kê khai mức Giá cụ thể



		- Số lượng hồ sơ:

		03 bộ.



		- Thời hạn giải quyết:

		Không quy định



		- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;


- Cá nhân .



		- Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

		Sở Tài chính tỉnh Sơn La



		- Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:

		Ghi ngày tháng năm nhận văn bản và đóng dấu đến vào hồ sơ kê khai theo Thủ tục hành chính



		- Phí, Lệ phí :

		Không



		- Tên mẫu Đơn, mẫu Tờ khai:

		 - Công văn kê khai Giá;


 - Bảng kê khai mức Giá cụ thể


( Theo Phụ lục số 05, Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		 Kê khai lại Giá được thực hiện khi tổ chức, cá nhân SXKD hàng hoá, dịch vụ điều chỉnh tăng hoặc giảm Giá so với mức Giá của lần kê khai trước liền kề hoặc khi có yêu cầu kê khai lại Giá của cơ quan có thẩm quyền.



		- Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

		- Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002.


- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


- Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP.


- Điều 8 Thông tư số 122/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá 





Phụ lục số 05

BIỄU MẪU KÊ KHAI GIÁ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính)


		Tên đơn vị

 thực hiện kê khai giá




Số ........./.....


V/v kê khai Giá

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....., ngày ...  tháng ...   năm .....





Kính gửi: ....(Tên cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai Giá....)


Thực hiện Quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ..., 



... (Tên đơn vị kê khai Giá) gửi Bảng kê khai mức Giá hàng hoá, dịch vụ (đính kèm).



Mức Giá kê khai này thực hiện từ ngày ..../.... / ...... 


... (Tên đơn vị kê khai Giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức Giá mà chúng tôi đã kê khai./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký tên, đóng dấu)







Ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu kê khai Giá của cơ quan tiếp nhận 


(Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai Giá ghi ngày, tháng, năm nhận được Biểu mẫu kê khai Giá và đóng dấu Công văn đến)


		Tên đơn vị 


thực hiện kê khai Giá



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc



                 .........., ngày ......tháng     năm .....





BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ CỤ THỂ


 (Kèm theo Công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)



1. Mức Giá kê khai:


		STT

		Tên hàng hóa, dịch vụ

		Quy cách, chất lượng

		Đơn vị


tính

		Mức giá kê

 khai hiện hành

		Mức giá kê khai mới

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





2. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm giá kê khai của từng mặt hàng.


.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

II. Lĩnh vực quản lý tài sản Nhà nước


1. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ theo Quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Giá - Công sản giải quyết.


- Trường hợp hồ sơ chưa thực hiện đầy đủ theo quy định thì trả lại và nói rõ lý do hoặc hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.


Bước 2. Phòng Quản lý Giá - Công sản xây dựng Dự thảo đề nghị Giám đốc ký Tờ trình đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định điều chuyển trình tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả



		- Thành phần hồ sơ:

		- Công văn đề nghị chuyển tài sản của cơ quan có tài sản.


- Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản.


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.


- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển ( Theo mẫu).



		- Số lượng hồ sơ:

		01 bộ.



		- Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ Tục hành chính:

		Sở Tài chính tỉnh Sơn La



		- Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:

		Quyết định hành chính



		- Phí, Lệ phí :

		Không



		- Tên mẫu Đơn, mẫu Tờ khai:

		- Mẫu số 01/DM-TSNN: Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp điều chuyển/bán/thanh lý;


- Mẫu số 02/DM-TSNN: Danh mục xe Ô tô điều chuyển/ bán/ thanh lý;


- Mẫu số 03/DM-TSNN: Tài sản có nguyên giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên điều chuyển/bán/ thanh lý.



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

		- Luật số 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;


- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;


- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;


- Nghị Quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.





		Tên đơn vị:..............................................


Mã đơn vị:...............................................


Loại hình đơn vị:.....................................


Bộ, tỉnh:...................................................

		

		Mẫu số 01-DM/TSNN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)





DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ


Địa chỉ: .........................................................................................................................................................

I. Về đất: 


a) Diện tích khuôn viên đất:............................................................................................................................m2.


b) Hiện trạng sử dụng: (Làm trụ sở làm việc, Làm cơ sở HĐ sự nghiệp, Làm nhà ở, Cho thuê, Bỏ trống, Bị lấn chiếm, Sử dụng vào mục đích khác)........m2.


c) Giá trị theo sổ kế toán:..............................................................................................................................ngàn đồng.


II. Về nhà:


		TÀI SẢN

		CẤP HẠNG

		SỐ TẦNG

		NĂM SỬ DỤNG

		DT XÂY DỰNG


( m2)

		TỔNG DT SÀN XÂY DỰNG( m2)

		GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN


(ngàn đồng)

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


(m2)



		

		

		

		

		

		

		Nguyên giá

		Giá trị


còn lại

		Trụ sở làm việc

		Cơ sở


HĐSN

		Sử dụng khác



		

		

		

		

		

		

		Nguồn NS

		Nguồn khác

		

		

		

		Làm nhà ở

		Cho thuê

		Bỏ trống

		Bị lấn chiếm

		Khác



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16



		1- Nhà ...

		

		

		 

		

		 

		 

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		2- Nhà ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		 

		

		 

		 

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 






 III. Các hồ sơ, giấy tờ liên quan tới quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).


		

		............, ngày..... tháng..... năm ......


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)





Ghi chú: - Trong trường hợp thanh lý tài sản gắn liền với đất thì không cần ghi các chỉ tiêu tại Mục I.  


          - Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:



    + Điều chuyển tài sản Nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.


    + Điều chuyển tài sản Nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.

		Mã đơn vị: ..............................................


Loại hình đơn vị:.....................................


Bộ, tỉnh:...................................................

		

		Mẫu số 02-DM/TSNN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC


 ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)





DANH MỤC XE Ô TÔ ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ

		 TÀI SẢN

		NHÃN HIỆU

		NƯỚC


SẢN XUẤT

		BIỂN


KIỂM SOÁT

		SỐ CHỖ NGỒI/TẢI TRỌNG

		NĂM


SẢN XUẤT

		NĂM SỬ DỤNG

		GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN


(ngàn đồng)

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


(chiếc)



		

		

		

		

		

		

		

		Nguyên giá

		Giá trị


còn lại

		QLNN

		HĐ sự nghiệp

		HĐ khác



		

		

		

		

		

		

		

		Nguồn NS

		Nguồn khác

		

		

		Kinh doanh

		Không KD

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		I- Xe phục vụ chức danh

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		1- Xe ...

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		2- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II- Xe phục vụ chung

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		1- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		III- Xe chuyên dùng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		............, ngày..... tháng..... năm ......


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)






Ghi chú: Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:


- Điều chuyển tài sản Nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.


- Điều chuyển tài sản Nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.

		Tên đơn vị:.......................................................................


Mã đơn vị:........................................................................


Loại hình đơn vị:.............................................................


Bộ, tỉnh:............................................................................

		

		Mẫu số 03-DM/TSNN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)





DANH MỤC TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ


		TÀI SẢN

		KÝ HIỆU

		NƯỚC


SẢN XUẤT

		NĂM


SẢN XUẤT

		NĂM 


SỬ DỤNG

		GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN


(ngàn đồng)

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


(cái, chiếc)



		

		

		

		

		

		Nguyên giá

		Giá trị


còn lại

		QLNN

		HĐ sự nghiệp

		HĐ khác



		

		

		

		

		

		Nguồn NS

		Nguồn khác

		

		

		Kinh doanh

		Không KD

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		1- Tài sản ...

		 

		 

		 

		 

		

		

		 

		 

		

		

		



		2- Tài sản ...

		 

		 

		 

		 

		

		

		 

		 

		

		

		



		3- Tài sản ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		 

		 

		 

		

		

		 

		

		

		

		





		

		............, ngày..... tháng..... năm ......


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)






Ghi chú: Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:

             - Điều chuyển tài sản Nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.


           - Điều chuyển tài sản Nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.

2. Trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ theo Quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Quản lý Giá - Công sản giải quyết.


- Trường hợp hồ sơ chưa thực hiện đầy đủ theo quy định thì trả lại và nói rõ lý do hoặc hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.


Bước 2. Phòng Quản lý Giá - Công sản lập Dự thảo Tờ trình đề nghị Giám đốc Sở duyệt, ký trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


Bước 3. Khi có Quyết định của UBND tỉnh Phòng Quản lý Giá - Công sản tổ chức thực hiện bán, chuyển nhượng theo các quy định hiện hành.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả



		- Thành phần hồ sơ

		- Văn bản đề nghị bán tài sản Nhà nước của cơ quan quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.


- Danh mục tài sản đề nghị bán, chuyển nhượng (theo mẫu)



		- Số lượng hồ sơ:

		01 bộ.



		- Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc (60 ngày đối với tài sản là Trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất)



		- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

		Sở Tài chính tỉnh Sơn La



		- Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:

		Quyết định hành chính



		- Phí, Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu Đơn, mẫu Tờ khai:

		- Mẫu số 01/DM-TSNN: Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp điều chuyển/bán/thanh lý;


- Mẫu số 02/DM-TSNN: Danh mục xe Ô tô điều chuyển/ bán/ thanh lý;


- Mẫu số 03/DM-TSNN: Tài sản có nguyên giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên điều chuyển/bán/ thanh lý.



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

		- Luật số 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.


- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.


- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một sô nội dung Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.


- Nghị Quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.





		Tên đơn vị:.......................................................................


Mã đơn vị:........................................................................


Loại hình đơn vị:.............................................................


Bộ, tỉnh:............................................................................

		

		Mẫu số 01-DM/TSNN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)





DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ


Địa chỉ:.............................................................................................................................................................


I. Về Đất: 


a) Diện tích khuôn viên đất:.................................................................................................................................m2.


b) Hiện trạng sử dụng: (Làm trụ sở làm việc, Làm cơ sở HĐ sự nghiệp, Làm nhà ở, Cho thuê, Bỏ trống, Bị lấn chiếm, Sử dụng vào mục đích khác).......m2.


c) Giá trị theo sổ kế toán:..................................................ngàn đồng.


II. Về Nhà:

		TÀI SẢN

		CẤP HẠNG

		SỐ TẦNG

		NĂM SỬ DỤNG

		DT XÂY DỰNG


(m2)

		TỔNG DT      SÀN XÂY DỰNG (m2)

		GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN


(ngàn đồng)

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


(m2)



		

		

		

		

		

		

		Nguyên giá

		Giá trị


còn lại

		Trụ sở làm việc

		Cơ sở


HĐSN

		Sử dụng khác



		

		

		

		

		

		

		Nguồn NS

		Nguồn khác

		

		

		

		Làm 

nhà ở

		Cho thuê

		Bỏ trống

		Bị lấn chiếm

		Khác



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16



		1- Nhà ...

		

		

		 

		

		 

		 

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		2- Nhà ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		 

		

		 

		 

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 





          III. Các hồ sơ, giấy tờ liên quan tới quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).


		

		......, ngày ....... tháng ....... năm ......

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)






Ghi chú:  - Trong trường hợp thanh lý tài sản gắn liền với đất thì không cần ghi các chỉ tiêu tại Mục I.  


                - Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:

+ Điều chuyển tài sản Nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.


+ Điều chuyển tài sản Nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.

		Tên đơn vị:...................................................


Mã đơn vị:....................................................


Loại hình đơn vị:..........................................


Bộ, tỉnh:........................................................

		

		Mẫu số 02-DM/TSNN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)





DANH MỤC XE Ô TÔ ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ

		 TÀI SẢN

		NHÃN HIỆU

		NƯỚC


SẢN XUẤT

		BIỂN


KIỂM SOÁT

		SỐ CHỖ NGỒI/TẢI TRỌNG

		NĂM


SẢN XUẤT

		NĂM SỬ DỤNG

		GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN


(ngàn đồng)

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


(chiếc)



		

		

		

		

		

		

		

		Nguyên giá

		Giá trị


còn lại

		QLNN

		HĐ sự nghiệp

		HĐ khác



		

		

		

		

		

		

		

		Nguồn NS

		Nguồn khác

		

		

		Kinh doanh

		Không KD

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		I- Xe phục vụ chức danh

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		1- Xe ...

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		2- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II- Xe phục vụ chung

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		1- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		III- Xe chuyên dùng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		............, ngày..... tháng..... năm ......


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)








Ghi chú: Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:

- Điều chuyển tài sản Nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.


- Điều chuyển tài sản Nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán


		Tên đơn vị:.............................................


Mã đơn vị:..............................................


Loại hình đơn vị:....................................


Bộ, tỉnh:..................................................

		

		Mẫu số 03-DM/TSNN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC


 ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)





DANH MỤC TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ


		TÀI SẢN

		KÝ HIỆU

		NƯỚC


SẢN XUẤT

		NĂM


SẢN XUẤT

		NĂM 


SỬ DỤNG

		GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN


(ngàn đồng)

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


(cái, chiếc)



		

		

		

		

		

		Nguyên giá

		Giá trị


còn lại

		QLNN

		HĐ sự nghiệp

		HĐ khác



		

		

		

		

		

		Nguồn NS

		Nguồn khác

		

		

		Kinh doanh

		Không KD

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		1- Tài sản ...

		 

		 

		 

		 

		

		

		 

		 

		

		

		



		2- Tài sản ...

		 

		 

		 

		 

		

		

		 

		 

		

		

		



		3- Tài sản ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		 

		 

		 

		

		

		 

		

		

		

		





		

		............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)








Ghi chú: Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:


- Điều chuyển tài sản Nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.


- Điều chuyển tài sản Nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán

3 . Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ theo Quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Phòng Vật giá và Quản lý Công sản giải quyết.


- Trường hợp hồ sơ chưa thực hiện đầy đủ theo quy định thì trả lại và nói rõ lý do hoặc hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.


Bước 2. Phòng Quản lý Giá - Công sản lập Dự thảo Tờ trình đề nghị Giám đốc Sở duyệt, ký trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


Bước 3. Khi có Quyết định của UBND tỉnh Phòng Vật giá và QLTS công tổ chức thực hiện thanh lý theo các quy định hiện hành.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả



		- Thành phần hồ sơ:


- Số lượng hồ sơ:

		- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản Nhà nước;


- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (theo mẫu);

- Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.


01 bộ.



		- Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc (60 ngày đối với tài sản là Trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất)



		- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

		Sở Tài chính tỉnh Sơn La



		- Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:

		Quyết định hành chính



		- Phí, Lệ phí :

		Không



		- Tên mẫu Đơn, mẫu Tờ khai:

		- Mẫu số 01/DM-TSNN:


 Danh mục Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp điều chuyển/bán/thanh lý;

- Mẫu số 02/DM-TSNN:

 Danh mục xe Ô tô điều chuyển/ bán/ thanh lý;


- Mẫu số 03/DM-TSNN: 

Tài sản có nguyên giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên điều chuyển/bán/ thanh lý.



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

		- Luật số 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;


- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;


- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.


- Nghị Quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.





		Tên đơn vị:...............................................................


Mã đơn vị:................................................................


Loại hình đơn vị:......................................................


Bộ, tỉnh:....................................................................

		

		Mẫu số 01-DM/TSNN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)





DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ


Địa chỉ:.............................................................................................................................................................................


I. Về Đất: 

a) Diện tích khuôn viên đất:.....................................................................................................................................................................,...m2.


b) Hiện trạng sử dụng: (Làm trụ sở làm việc, Làm cơ sở HĐ sự nghiệp, Làm nhà ở, Cho thuê, Bỏ trống, Bị lấn chiếm, Sử dụng vào mục đích khác)........m2.

c) Giá trị theo sổ kế toán:................................................................................................................................................................ ngàn đồng.


II. Về Nhà:

		TÀI SẢN

		CẤP HẠNG

		SỐ TẦNG

		NĂM SỬ DỤNG

		  DT XÂY  DỰNG


(m2)

		TỔNG DT SÀN XÂY DỰNG (m2)

		GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN


(ngàn đồng)

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


(m2)



		

		

		

		

		

		

		Nguyên giá

		Giá trị


còn lại

		Trụ sở làm việc

		Cơ sở


HĐSN

		Sử dụng khác



		

		

		

		

		

		

		Nguồn NS

		Nguồn khác

		

		

		

		Làm nhà ở

		Cho thuê

		Bỏ trống

		Bị lấn chiếm

		Khác



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16



		1- Nhà ...

		

		

		 

		

		 

		 

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		2- Nhà ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		 

		

		 

		 

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 





 
        III. Các hồ sơ, giấy tờ liên quan tới quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).


		

		............, ngày..... tháng..... năm ......


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)






Ghi chú: - Trong trường hợp thanh lý tài sản gắn liền với đất thì không cần ghi các chỉ tiêu tại Mục I.  


                      - Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:


   + Điều chuyển tài sản Nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.


               + Điều chuyển tài sản Nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.

		Tên đơn vị:...............................................................


Mã đơn vị:................................................................


Loại hình đơn vị:......................................................


Bộ, tỉnh:....................................................................

		

		Mẫu số 02-DM/TSNN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)





DANH MỤC XE Ô TÔ ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ

		 TÀI SẢN

		NHÃN HIỆU

		NƯỚC


SẢN XUẤT

		BIỂN


KIỂM SOÁT

		SỐ CHỖ NGỒI/TẢI TRỌNG

		NĂM


SẢN XUẤT

		NĂM SỬ DỤNG

		GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN


(ngàn đồng)

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


(chiếc)



		

		

		

		

		

		

		

		Nguyên giá

		Giá trị


còn lại

		QLNN

		HĐ sự nghiệp

		HĐ khác



		

		

		

		

		

		

		

		Nguồn NS

		Nguồn khác

		

		

		Kinh doanh

		Không KD

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		I- Xe phục vụ chức danh

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		1- Xe ...

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		2- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II- Xe phục vụ chung

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		1- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		III- Xe chuyên dùng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		............, ngày..... tháng..... năm ......


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)






Ghi chú: Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:


- Điều chuyển tài sản Nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.



- Điều chuyển tài sản Nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán

		Tên đơn vị:.............................................


Mã đơn vị:..............................................


Loại hình đơn vị:....................................


Bộ, tỉnh:..................................................

		

		Mẫu số 03-DM/TSNN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC


 ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)





DANH MỤC TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ


		TÀI SẢN

		KÝ HIỆU

		NƯỚC


SẢN XUẤT

		NĂM


SẢN XUẤT

		NĂM 


SỬ DỤNG

		GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN


(ngàn đồng)

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


(cái, chiếc)



		

		

		

		

		

		Nguyên giá

		Giá trị


còn lại

		QLNN

		HĐ sự nghiệp

		HĐ khác



		

		

		

		

		

		Nguồn NS

		Nguồn khác

		

		

		Kinh doanh

		Không KD

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		1- Tài sản ...

		 

		 

		 

		 

		

		

		 

		 

		

		

		



		2- Tài sản ...

		 

		 

		 

		 

		

		

		 

		 

		

		

		



		3- Tài sản ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		 

		 

		 

		

		

		 

		

		

		

		





		

		............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)








Ghi chú: Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:


- Điều chuyển tài sản Nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.


- Điều chuyển tài sản Nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán

Phụ lục số 03


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH SƠN LA 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày10 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)


		Stt

		Số Hồ sơ

		Tên TTHC

		Văn bản QPPL

 Quy định bãi bỏ TTHC

		Ghi chú



		BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH SƠN LA



		1

		Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (Không có số hồ sơ trên CSDLQG)

		Quyết toán Dự án hoàn thành các Dự án sử dụng vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh

		Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính về quyết toán Dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

		



		2

		Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. (Không có số hồ sơ trên CSDLQG)

		Thủ tục đăng ký giá của các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH có trên 50% vốn sở hữu Nhà nước trong vốn điều lệ doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

		Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tíêt thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tíêt thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá 

		



		3

		Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. (Không có số hồ sơ trên CSDLQG)

		Quyết định Giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

		Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tíêt thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tíêt thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá 

		






